
Phụ lục 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTg   

ngày       tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 
_____________ 

 

STT Nhiệm vụ 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 Xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý 

a 

Xây dựng Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ quy 

định về Kiến trúc dữ liệu 

quốc gia tổng thể, Khung 

quản trị, quản lý dữ liệu và Từ 

điển dữ liệu dùng chung phù 

hợp với yêu cầu phân cấp, 

phân quyền trong quản lý nhà 

nước theo trình tự, thủ tục rút 

gọn, áp dụng quy định khoản 

2 Điều 32 Luật Tổ chức 

Chính phủ năm 2025 

Bộ Công 

an 

Bộ Tư 

pháp, các 

bộ, ngành 

khác có 

liên quan 

2025   

b 

Xây dựng và trình cấp có 

thẩm quyền ban hành Quy 

định về kết nối, chia sẻ dữ 

liệu bắt buộc giữa các cơ 

quan trong hệ thống chính trị, 

trong đó xác định rõ danh 

mục dữ liệu phải chia sẻ, tiêu 

chuẩn kỹ thuật kết nối và 

trách nhiệm của từng cơ quan 

Bộ Công 

an 

Bộ Tư 

pháp, các 

bộ, ngành 

khác có 

liên quan 

2025   

c 

Xây dựng Thông tư quy định 

về phí khai thác và sử dụng 

thông tin trong cơ sở dữ liệu 

tổng hợp quốc gia; cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành 

Bộ Tài 

chính 

Bộ Tư 

pháp, các 

bộ, ngành 

khác có 

liên quan 

2025   

d 

Rà soát, bổ sung các văn bản 

quy định việc kết nối, tích 

hợp, chia sẻ, khai thác thông 

tin dữ liệu tại Trung tâm dữ 

liệu quốc gia  

Bộ Công 

an 

Bộ Tư 

pháp, các 

bộ, ngành 

khác có 

liên quan 

2030   



2 
 

STT Nhiệm vụ 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

2 Phát triển hạ tầng dữ liệu 

a 

Hoàn thành xây dựng Trung 

tâm dữ liệu quốc gia số 01; 

nghiên cứu, đề xuất xây dựng 

dự án hạ tầng truyền dẫn dữ 

liệu quốc gia để kết nối liên 

vùng, phục vụ phát triển 

Chính phủ số, kinh tế số và xã 

hội số Việt Nam 

Bộ Công 

an 

Bộ, ngành 

có liên 

quan 

2025   

b 
Hoàn thành xây dựng Trung 

tâm dữ liệu quốc gia số 02 

Bộ Công 

an 

Bộ, ngành 

có liên 

quan 

2028   

c 

Hoàn thành xây dựng Trung 

tâm dữ liệu quốc gia số 03; 

hình thành các khu công nghệ 

số tập trung gắn liền với 

Trung tâm dữ liệu quốc gia 

Bộ Công 

an 

Bộ, ngành 

có liên 

quan 2030   

3 Phát triển thu thập, tạo lập dữ liệu 

a 
Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng 

hợp quốc gia, bao gồm:  
     

  1. Kho dữ liệu dùng chung 
Bộ Công 

an 

Văn phòng 

Chính phủ, 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ, 

các bộ, 

ngành khác 

có liên 

quan 

2030   

  2. Kho dữ liệu chuyên ngành 
Bộ Công 

an 

Văn phòng 

Chính phủ, 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ, 

các bộ, 

ngành khác 

có liên 

quan 

2025   
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STT Nhiệm vụ 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

  
3. Kho dữ liệu danh mục 

dùng chung 

Bộ Công 

an 

Văn phòng 

Chính phủ, 

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ, các bộ, 

ngành khác 

có liên quan 

2025   

  4. Kho dữ liệu tổng hợp 
Bộ Công 

an 

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ, các 

bộ, ngành 

khác có 

liên quan 

2026  

  
5. Kho dữ liệu mở và các kho 

dữ liệu có liên quan 

Bộ Công 

an 

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ, các 

bộ, ngành 

khác có 

liên quan 

2025   

b 

Hoàn thiện, triển khai xây 

dựng, đưa vào khai thác sử 

dụng các cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành; đồng bộ dữ liệu về 

Trung tâm dữ liệu quốc gia để 

xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng 

hợp quốc gia, phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia 

Các bộ,  

ngành, 

địa 

phương 

 

Theo Phụ 

lục II Nghị 

quyết số 

71/NQ-CP 

ngày 

01/4/2025 

của Chính 

phủ 

 

4 Phát triển ứng dụng phục vụ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số 

a  Cổng dịch vụ công quốc gia 

Bộ Công 

an chủ trì 

về xây 

dựng hệ 

thống; Văn 

phòng 

Chính phủ 

chủ trì về 

nghiệp vụ 

Bộ, ngành 

có liên 

quan 

2026  



4 
 

STT Nhiệm vụ 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

 b 

Hệ thống thông tin phục vụ 

chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Bộ Công 

an chủ trì 

về xây 

dựng hệ 

thống; Văn 

phòng 

Chính phủ 

chủ trì về 

nghiệp vụ 

Bộ, ngành 

có liên 

quan 

2026  

 c Cổng dữ liệu quốc gia 
Bộ Công 

an 

Bộ, ngành 

có liên quan 
2026   

d  Sàn dữ liệu 
Bộ Công 

an 

Bộ, ngành 

có liên quan 
2026  

đ 

Các hệ thống phục vụ quản 

lý, khai thác dữ liệu chuyên 

ngành cho bộ, ngành, địa 

phương, hệ thống phục vụ 

xác nhận, xác thực dữ liệu và 

cung cấp các hệ thống tiện ích 

cho người dân, doanh nghiệp 

tại Trung tâm dữ liệu quốc 

gia 

Bộ Công 

an 

Bộ, ngành 

có liên 

quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

 

5 Kết nối, trao đổi hợp tác quốc tế 

  

Kết nối trao đổi dữ liệu trong 

khu vực và quốc tế phục vụ 

phát triển kinh tế, xã hội, bảo 

đảm an ninh, phòng chống tội 

phạm; nghiên cứu phát triển 

các chiến lược thu hút nguồn 

tài trợ, viện trợ cho Quỹ phát 

triển dữ liệu quốc gia 

Bộ Công 

an 

Bộ, ngành 

có liên 

quan 

2030   

6 Bảo đảm nguồn nhân lực  

a  

Bảo đảm đủ nguồn nhân lực 

phục vụ hoạt động của Trung 

tâm dữ liệu quốc gia 

Bộ Công 

an 

Bộ Nội vụ, 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo và các 

bộ, ngành 

khác có 

liên quan 

2030   
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STT Nhiệm vụ 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

b 

Đào tạo thường xuyên với hệ 

thống học trực tuyến (E-Learning) 

và các khóa học thực hành 

thông qua hợp tác với các 

doanh nghiệp và tổ chức quốc 

tế để cung cấp các cơ hội thực 

tế và trao đổi kỹ thuật, cũng 

như tiếp cận với những công 

nghệ và phương pháp mới, tiên 

tiến nhất của thế giới về dữ liệu 

Bộ Công 

an 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo và các 

bộ, ngành 

khác có 

liên quan 

2030  

c 

Xây dựng đội ngũ chuyên gia 

phân tích dữ liệu, đặc biệt là 

chuyên gia phân tích dữ liệu 

có trình độ cao để thực hiện 

công tác phát triển, tổng hợp 

và khai thác, phân tích dữ liệu 

tổng thể, đa chiều, khách 

quan 

Bộ Công 

an 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo và các 

bộ, ngành 

khác có 

liên quan 

2030  
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